Chương 5

CÁC LOẠI THỜI TIẾT NGUY HIỂM

Cũng như các tỉnh khác ở khu vực Trung Bộ của nước ta, Quảng Bình có khá nhiều các hiện tượng thời tiết đặc biệt, trong đó có những hiện tượng thời tiết mang tính chất thiên tai khí hậu như bão, mưa lớn gây lũ lụt, gió khô nóng,... có ảnh hưởng xấu đến đời sống cây trồng vật nuôi và con người. Chương 5 sẽ phân tích lần lượt từng hiện tượng thời tiết cụ thể.

5.1. Bão và áp thấp nhiệt đới

5.1.1. Bão

Bão là dạng nhiễu động mạnh mẽ nhất gây tác hại to lớn đối với kinh tế và đời sống con người trên diện rộng. Tác hại chủ yếu của bão là gây mưa lớn, lũ lụt, úng ngập, gió mạnh làm đổ cây cối, nhà cửa, gây thiệt hại lớn cho mùa màng và đời sống con người.

Tỉnh Quảng Bình, nhất là khu vực ven biển là một trong những nơi hàng năm chịu ảnh hưởng rất nặng nề của bão, thuộc vào loại nhất nước ta. Theo số liệu thống kê, tính trung bình mỗi năm ở Quảng Bình có từ 1 - 2 cơn bão đổ bộ trực tiếp vào bờ biển của tỉnh. Bão có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng VI đến tháng X, trong đó nhiều nhất vào ba tháng (VIII - X) với khoảng 0,3 - 0,7 cơn/năm.

Bảng 5.1: Số cơn bão đổ bộ hoặc tiếp cận các đoạn bờ biển

tỉnh Quảng Bình thời kỳ (1955-1985)

	Đoạn bờ biển
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	 16-18(v.b.
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	2
	10
	20
	8
	0
	0
	43




Bão và áp thấp nhiệt đới được hình thành do sự bất ổn định của khí quyển trong một phạm vi rộng lớn. Sự bất ổn định đó được gây nên do sự tương tác giữa khối không khí tầng thấp với khối không khí trên cao, với nguồn năng lượng dồi dào về chế độ nhiệt và ẩm. 

Tóm lại, xoáy thuận nhiệt đới là một vùng gió xoáy, đường kính có thể vài trăm km, hình thành trên vùng biển nhiệt đới, gió thổi xoáy vào trung tâm, ngược chiều kim đồng hồ, áp suất khí quyển trong xoáy thuận nhiệt đới thấp hơn xung quanh.

Bão và áp thấp nhiệt đới thường gây ra những hệ quả thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, gió mạnh và nước biển dâng cao, đôi khi còn kèm theo lốc tố, vòi rồng.

Nước ta có bờ biển dài trên 3.000km và nằm trong khu vực hoạt động của ổ bão Tây Thái Bình Dương (bao gồm biển Đông), là nơi chiếm 38% số bão trên toàn cầu. Trung bình hàng năm có khoảng 5 - 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào nước ta. Có những năm số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Việt Nam bằng hoặc nhiều hơn 10 cơn, đó là các năm: 1964, 1973, 1978, 1980, 1989. Ở Quảng Bình năm 1960, 1961, 1978 và 1983 là những năm có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ khá nhiều (bảng 5.2). Đặc biệt, tốc độ gió mạnh nhất trong cơn bão (bão LEC) đo được tại Đồng Hới là 40m/s (26/10/1983).

Khu vực Quảng Bình trong thời kỳ từ 1996 - 2005 ảnh hưởng trực tiếp của bão ít hơn nhiều so với các thời kỳ khác. Tuy nhiên, thời kỳ từ 1978 - 1989 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới lớn hơn các thời kỳ khác. Điều đó có thể là do trong giai đoạn này có sự hoạt động mạnh của hai quá trình Elnino và Lanina vào những năm 1982 - 1983 và 1987 - 1988.

Bảng 5.2: Phân bố số cơn bão và áp thấp nhiệt đới

ảnh hưởng các khu vực theo tháng từ năm 1956-2005

	Tháng

Khu vực
	
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Quảng Ninh -

Ninh Bình
	SC
	
	
	2
	14
	19
	19
	12
	4
	
	
	70

	
	TS
	
	
	3.0
	20.0
	27.0
	27.0
	17.0
	6.0
	
	
	100

	Thanh Hóa -

Hà Tĩnh
	SC
	
	
	
	5
	11
	17
	20
	16
	
	
	69

	
	TS
	
	
	
	7.0
	16.0
	25.0
	29.0
	23.0
	
	
	100

	Quảng Bình – TT Huế
	SC
	
	
	
	3
	3
	7
	17
	11
	1
	
	42

	
	TS
	
	
	
	7.0
	7.0
	17.0
	41.0
	26.0
	2.0
	
	100

	Đà Nẵng -

Bình Định
	SC
	
	1
	2
	5
	
	2
	13
	18
	9
	3
	53

	
	TS
	
	2.0
	4.0
	9.0
	
	4.0
	24.0
	34.0
	17.0
	6.0
	100

	Phú Yên

trở vào
	SC
	2
	
	
	1
	
	
	2
	17
	32
	9
	63

	
	TS
	3.0
	
	
	2.0
	
	
	3.0
	27.0
	51.0
	14.0
	100

	Toàn quốc
	SC
	2
	1
	4
	28
	33
	45
	64
	70
	42
	12
	297

	
	TS
	1.0
	1.0
	9.0
	11.0
	15.0
	21.0
	24.0
	14.0
	4.0
	100


Ghi chú: SC: số cơn bão; TS: tần suất xuất hiện
Khu vực Trung Trung Bộ tuy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ nhưng diễn biến của chúng rất phức tạp do địa hình cũng như những tháng có bão chính thức ở khu vực này thường xuất hiện những hệ thống thời tiết khác tác động kết hợp như gió mùa Đông Bắc, đới gió Đông...

Số lượng bão và áp thấp nhiệt ảnh hưởng trực tiếp vào các khu vực trong tỉnh Quảng Bình từ năm 1956 - 2005 được thống kê tại bảng 5.3.

Bảng 5.3: Số lượng bão và áp thấp nhiệt ảnh hưởng trực tiếp 

vào các khu vực
	Đặc trưng
	Tỉnh phía Bắc
	Quảng Bình
	Tỉnh phía Nam
	Tổng số

	Tổng số cơn
	139
	27
	131
	297

	Tần suất %
	46.8
	9.1
	44.1
	100


5.1.2. Mùa bão

Nếu quy định mùa bão bao gồm những tháng có số bão trung bình đạt từ 8% số bão trung bình năm trở lên thì mùa bão ở Việt Nam bắt đầu từ tháng VII đến tháng XI. Tuy nhiên, theo số liệu tổng kết thì có những năm bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện ở tất cả các tháng và đổ bộ vào bờ biển nước ta không theo quy luật như đã nghiên cứu. Nhìn chung, ở nước ta mùa bão xảy ra chậm dần từ Bắc vào Nam, có thể chia các khu vực chịu ảnh hưởng của bão theo trình tự thời gian như sau:

Khu vực từ Quảng Ninh - Ninh Bình: mùa bão từ tháng VI đến tháng IX, bão nhiều nhất trong tháng VIII.

Khu vực từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh: mùa bão từ tháng VII đến tháng X, bão nhiều nhất là tháng IX.

Khu vực từ Quảng Bình - Thừa Thiên Huế: mùa bão từ tháng VIII đến tháng X. Tần suất bão lớn nhất trong tháng IX: 41%, tháng VIII: 17%, tháng X: 26%. Tuy vậy có năm đã xuất hiện bão trong các tháng VI, tháng VII.

Khu vực từ Đà Nẵng - Bình Định: hoạt động của bão khá phức tạp, từ tháng IV - tháng XII, xuất hiện nhiều nhất trong tháng X.

Khu vực từ Phú Yên trở vào: chủ yếu vào các tháng X, XI, XII. Tần suất lớn nhất vào tháng XI (>50%). Mặc dù vậy bão sớm vẫn xuất hiện ở khu vực này (từ tháng III).

Như vậy, mùa bão chính tại Quảng Bình xảy ra vào tháng IX và tháng X, tuy nhiên những cơn bão trái mùa hoặc có thể nói những cơn bão hoạt động không theo những quy luật phổ biến khí hậu như đã nói ở trên thường gây ra những thiệt hại vô cùng lớn về người và tài sản cho địa phương.

Chu kỳ bão từ năm 1956 - 2005, quỹ đạo phổ biến của bão theo các tháng và đường đi dị thường của một số cơn bão được trình bày ở hình 5.1.

Hình 5.1: Quỹ đạo phổ biến của bão
[image: image2.jpg]



5.1.3. Gió trong bão

Gió mạnh trong bão là một trong các đại lượng dùng để đánh giá cường độ bão. Trong gió bão tốc độ lớn kèm theo tính chất xoáy giật và đổi hướng khi bão di chuyển, đây là một trong các yếu tố gây hại chính của bão. 

Bảng 5.4: Phân bố gió mạnh trong bão ở hai miền (%)
	Vị trí
	< 20 m/s
	20 - 30 m/s
	30 - 40 m/s
	> 40 m/s

	Bắc vĩ tuyến 17
	28
	43
	16
	13

	Nam vĩ tuyến 17
	46
	31
	17
	6


Qua bảng phân tích trên cho thấy, tốc độ gió mạnh trong bão ở miền Bắc lớn hơn miền Nam, tập trung nhiều nhất ở cấp gió 20 - 30m/s. Điều đáng lưu ý là phạm vi gió mạnh trong bão ở phần phía Bắc rộng hơn ở phía Nam và tốc độ gió mạnh ở phần phía Bắc cũng lớn hơn tốc độ gió mạnh phần phía Nam.

Bảng 5.5: Tốc độ cực đại gió gần trung tâm bão 
ở một số địa phương
	Trạm đo
	Tốc độ gió cực đại (m/s)
	Năm xuất hiện

	Hà Nội
	34
	1956

	Thanh Hoá
	40
	1973

	Vinh
	37
	1965

	Đồng Hới
	40
	1983

	Huế
	31
	1962

	Đà Nẵng
	40
	1952, 1995

	Quảng Ngãi
	40
	1971

	Quy Nhơn
	51
	1972


5.1.4. Mưa lớn trong bão

Mưa do bão hoặc quá trình mưa có liên quan đến bão chiếm từ 35 - 45% tổng lượng mưa năm của nhiều địa phương ven biển Trung Bộ. Bão gây ra mưa lớn khi chúng đổ bộ vào đất liền, theo số liệu thống kê có khoảng 45% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa từ 200 - 300mm, khoảng 20% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa lớn hơn 300mm, khoảng 15% số cơn bão và áp thấp nhiệt đới có tổng lượng mưa dưới 150mm.

Trong đất liền phân bố lượng mưa trong một cơn bão thường đạt giá trị và cường độ lớn hơn ngoài biển, điều đó cũng có thể giải thích khi vào đất liền do tác động của địa hình làm cho không khí trong bão tăng tính chất bất ổn định vốn đã rất bất ổn định của nó, như vậy lượng mưa sẽ thay đổi ở các khu vực có địa hình khác nhau.

Mưa lớn trong bão tập trung trong bán kính 100 - 200km, nhưng phạm vi mưa lớn không hoàn toàn đồng đều như nhau quanh tâm bão. Thông thường ở phần phía Bắc của bão mưa lớn hơn phần phía Nam.

Thời gian mưa lớn trong bão trung bình từ 2 - 3 ngày, tuy nhiên khi bão kết hợp với không khí lạnh thì diện mưa lớn sẽ mở rộng và thời gian mưa lớn sẽ kéo dài từ 3 - 5 ngày. Ở khu vực ven biển Trung Bộ nói chung và Quảng Bình nói riêng, hình thế gây mưa đặc biệt lớn điển hình đó là sự phối kết hợp của bão và không khí lạnh, hậu quả của nó là những trận mưa rất lớn, thời gian mưa lớn tập trung trong vài ngày thường gây ra lũ lớn, đe dọa cuộc sống của nhân dân sinh sống ven sông hoặc các vùng thấp trũng, có khi còn có lũ quét ở vùng núi.

Mưa lớn trong bão còn phụ thuộc vào cường độ bão và tốc độ di chuyển của chúng. Nhìn chung khi bão di chuyển chậm và đang ở giai đoạn đang phát triển thì mưa trong bão lớn và thời gian mưa kéo dài nên tổng lượng mưa lớn. Ngược lại nếu bão di chuyển nhanh hoặc ở trong giai đoạn đang suy yếu thì tổng lượng mưa trong bão sẽ ít hơn.

Sau đây là một số hình thế thời tiết đặc trưng:

5.1.4.1. Mưa lớn do bão hoặc áp thấp nhiệt đới đổ bộ (không ở trên dải hội tụ nhiệt đới) có không khí lạnh tác động đồng thời.

Loại hình thế này mưa lớn, tuy vậy phạm vi mưa trên 100mm là không rộng, thường khoảng 2 - 3 vĩ độ, lượng mưa phân bố tương đối đồng đều về cả 2 phía Bắc và Nam trung tâm xoáy thuận nhiệt đới (bão và áp thấp nhiệt đới). Có thể thấy mưa ở phần phía Bắc rộng hơn một ít khi bão (hoặc áp thấp nhiệt đới) di chuyển lệch theo hướng Tây Tây Bắc. Khu vực ảnh hưởng trực tiếp chỉ >300mm. Đợt mưa lớn thường kéo dài không quá 48h.

5.1.4.2. Mưa lớn sau khi xoáy thuận nhiệt đới đổ bộ (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) không ở trên dải hội tụ nhiệt đới có không khí lạnh tác động sau 12 - 24h.

Khác với không khí lạnh tác động đồng thời, ở phía Bắc đường đi của xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới) diện mưa rộng hơn nhiều so với phía Nam. Xoáy thuận nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây (hoặc Tây Tây Bắc, Tây Tây Nam) tốc độ từ 15 - 20 km/h, lượng mưa cực đại của đợt 500 - 600mm. Tốc độ di chuyển chậm, mưa sẽ lớn hơn và ngược lại lượng mưa nhỏ hơn 300mm.

Khi chưa có không khí lạnh tác động, lượng mưa xấp xỉ 100 - 150 mm/12h. Có không khí lạnh tác động có thể đạt từ 300 - 400 mm/12h.

5.1.4.3. Mưa lớn do xoáy thuận nhiệt đới đổ bộ, gắn trên dải hội tụ nhiệt đới có không khí lạnh tác động đồng thời.

Từ tháng IX - tháng XI xoáy thuận nhiệt đới vào đất liền nước ta thường gắn trên dải hội tụ nhiệt đới. Cấp và lượng mưa ít phụ thuộc vào cường độ xoáy thuận nhiệt đới, nhưng quan hệ rõ rệt với sự tồn tại của dải hội tụ nhiệt đới. Khi bão hoặc áp thấp nhiệt đới không ở trên dải hội tụ nhiệt đới, bão có mạnh đến cấp 11, cấp 12, lượng mưa cũng chỉ đạt <300mm. Ngược lại, tuy là áp thấp nhiệt đới mà ở trên dải hội tụ nhiệt đới và có không khí lạnh tác động đồng thời thì không những cường suất mưa lớn mà thời gian kéo dài  từ 3 - 4 ngày, vì vậy lượng mưa trên 300 - 500mm diện rất rộng. 

5.1.4.4. Mưa lớn do xoáy thuận nhiệt đới đổ bộ, gắn trên dải hội tụ nhiệt đới có không khí lạnh tác động sau 12 - 24h.

Mưa lớn dạng hình thế này hầu như đều do những xoáy thuận nhiệt đới đổ bộ vào Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Có 2 trung tâm mưa gồm: Trung tâm thứ 1 ở gần hoặc cách xa xoáy thuận đổ bộ 1 - 2 vĩ độ, xuất hiện khi xoáy thuận nhiệt đới tới gần bờ biển và ảnh hưởng trực tiếp đất liền nhưng chưa có tác động của không khí lạnh; Trung tâm thứ 2, ở khá xa về phía Bắc, xảy ra muộn hơn. Khoảng sau 12 - 24h kể từ khi xoáy thuận đổ bộ, tùy thuộc không khí lạnh mạnh hay yếu. Thời gian mưa có thể kéo dài 2 - 3 ngày, lựơng mưa ở trung tâm thứ 2 thường rất lớn có thể đạt <300 mm/12h hoăc xấp xỉ 500 mm/24h.

Năm 1964 là năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão (gián tiếp và trực tiếp). Vì vậy, lượng mưa đo được trong những đợt này khá lớn. Lượng mưa lớn, sông ngắn, độ dốc lớn đã gây ra một trận lũ vào năm 1964, trận lũ này được nhân dân địa phương Quảng Bình gọi là "lũ năm Thìn", theo thuật ngữ chuyên môn gọi là "lũ lịch sử".

Số liệu thống kê cho thấy, ở Quảng Bình năm 1964 có lượng mưa lớn nhất 3 tháng trong chuỗi 50 năm (lớn hơn so với lượng mưa trung bình nhiều năm). Bão, không khí lạnh và trường gió Đông đã gây ra những trận mưa lớn lịch sử ở các địa phương trong tỉnh.

5.2. Gió mùa Đông Bắc

Các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ nói chung và Quảng Bình nói riêng hàng năm đều chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Tuy nhiên, gió mùa Đông Bắc tạo ra thời tiết ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và Quảng Bình khác với các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sở dĩ có sự khác biệt này là do nhân tố địa hình cùng với sự hoạt động của các nhiễu động nhiệt đới ở Nam biển Đông. Không khí lạnh trong quá trình xâm nhập xuống phía Nam, không những vượt qua dãy Hoành Sơn mà còn vượt quá đèo Hải Vân đã có thời gian di chuyển qua vùng biển, nên đã được ấm và ẩm lên rõ rệt. Đồng thời lại bị các núi cao đâm ngang ra biển làm cho hướng gió hội tụ vào khu vực này, không khí có chuyển động thăng được tăng cường, làm tăng khả năng mưa. Nếu có sự phối kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới ở Nam biển Đông thì lượng mưa sẽ tăng hơn nhiều lần và diện mưa cũng được mở rộng.

Trong thời kỳ đầu của gió mùa Đông Bắc (tháng XI, XII và tháng I năm sau), gió mùa Đông Bắc thường gây lạnh khô ở miền Bắc; nhưng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và Quảng Bình khi có gió mùa Đông Bắc tràn về thường kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới khác gây ra mưa lớn ở khu vực này. Với các đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh, nhiệt độ có thể giảm từ 4 - 5(C. Khí áp tăng 5 - 6mb. Trong thời kỳ này nếu không khí lạnh lệch đông kết hợp với đới gió Đông phát triển lên đến mặt 500mb sẽ gây nên mưa lớn.

Trong thời kỳ sau của gió mùa Đông Bắc (tháng II, III), khi không khí lạnh lệch đông đi ra vùng biển Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ, thường gây ra sương mù, mưa, mưa phùn, ẩm ướt ở Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong khi đó các nhiễu động nhiệt đới đã lùi xa về phía Nam, vì vậy khi không khí lạnh về Quảng Bình trong giai đoạn này thường chỉ gây ra sương mù, mưa, mưa rào nhẹ, đôi lúc có dông. Đối với đợt gió mùa Đông Bắc mạnh nhưng vì tác động độc lập nên lượng mưa không nhiều, nền nhiệt độ có thể giảm xuống 9 - 100C (nếu trước đó thời tiết Quảng Bình bị khống chế bởi rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây). Các tháng IV, V không khí lạnh cuối mùa ảnh hưởng đến địa phương có thể gây ra những trận mưa đá ở miền núi, gió giật mạnh trong dông, đôi khi là tố lốc, mức độ gây hại của chúng không phải là nhỏ.

Ở Quảng Bình vào các tháng VII, VIII chưa quan sát có gió mùa Đông Bắc xuất hiện, tháng VI và tháng IX là những tháng ít quan sát thấy gió mùa Đông Bắc, còn lại các tháng I, II, III và tháng XI, XII là những tháng có số đợt gió mùa Đông Bắc nhiều nhất (trung bình có khoảng 2,5 đợt) nhiều nhất là 5 đợt, ít nhất là 1 đợt.

Bảng 5.6: Tần suất xuất hiện gió mùa Đông Bắc tại Quảng Bình
	[image: image3.jpg]


         Tháng

Các kết quả
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm



	Tổng số đợt
	72
	76
	74
	59
	37
	5
	7
	39
	71
	77
	517

	Trung bình
	2.4
	2.5
	2.5
	2.0
	1.2
	0.2
	0.2
	1.3
	2.4
	2.6
	17.2

	Tần suất %
	13.9
	14.7
	14.4
	11.4
	7.2
	1.0
	1.3
	7.5
	13.7
	14.9
	100


Trung bình hàng năm Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 17 - 18 đợt gió mùa Đông Bắc, như vậy ở Quảng Bình chịu ảnh hưởng khoảng 70% số đợt gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Khi có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến Quảng Bình, nền nhiệt độ giảm ít nhất là 10C. Khi không khí lạnh kèm theo hoạt động của front lạnh với cường độ mạnh có thể làm nhiệt độ giảm 9 - 100C trong 24 giờ (nếu trước đó thời tiết Quảng Bình bị khống chế bởi rìa Đông Nam áp thấp nóng phía Tây), gió chuyển hướng Tây Bắc, riêng khu vực hạ lưu sông Gianh do điều kiện địa hình chi phối nên hướng gió chủ yếu là hướng Tây, tốc độ gió trong đất liền cấp 3 - cấp 4, ven biển cấp 4 - cấp 5, vùng biển ngoài khơi cấp 6 - cấp 7. Gió mạnh nhất có thể lên tới 17 - 18m/s, đôi khi tới 20m/s, biển động mạnh. Vì vậy, việc dự báo và cảnh báo kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng là việc làm cấp bách và cần thiết đề phòng tác động xấu có thể xảy ra.

Ngoài các hệ thống mang tính bất ổn định cao như dải hội tụ nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc cũng ảnh hưởng khá lớn đến tổng lượng mưa năm ở các địa phương Quảng Bình. Trong mùa mưa, trung bình mỗi một đợt mưa do gió mùa Đông Bắc gây ra từ 50 - 70mm ở vùng đồng bằng và từ 70 - 90mm ở vùng núi. Trong mùa khô, gió mùa Đông Bắc gây mưa ở đồng bằng thấp hơn ở vùng núi; khi gió mùa Đông Bắc kết hợp với các hệ thống thời tiết khác gây nên mưa lớn và thường sinh lũ lụt. Nhiệt độ hạ thấp do gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh vào các tháng XII, tháng I, tháng II trong vụ Đông Xuân, gây hại cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Những giá trị mưa hoặc nhiệt độ nói trên nếu mang tính cực đoan đều rất có hại cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của cộng đồng.

Ở Quảng Bình, gió mùa Đông Bắc kết thúc năm sớm nhất là hạ tuần tháng III, năm trung bình là trung tuần tháng V, năm muộn nhất là thượng tuần tháng VI, gió mùa Đông Bắc thời kỳ cuối mùa thường lệch đông cường độ yếu, nó chỉ làm cho thời tiết dịu đi một ít chứ không làm giảm nhiệt độ đáng kể.

5.3. Gió Tây Nam khô nóng

Gió hình thành từ vịnh Bengan, di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc qua Campuchia và Lào. 
Nằm bên sườn Đông của dãy Trường Sơn nên toàn bộ tỉnh Quảng Bình chịu ảnh hưởng sâu sắc của hiệu ứng “phơn” đối với gió mùa Tây Nam. Sau khi trút mưa ở bên sườn Tây, gió mùa Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn đã trở nên khô và nóng. Loại gió này gây nên kiểu thời tiết khô và nóng vào thời kỳ từ đầu đến giữa mùa hè ở Quảng Bình, đặc biệt ở những vùng thấp. 

Để đánh giá tần suất xuất hiện của kiểu thời tiết khô nóng người ta đã sử dụng số ngày khô nóng trong năm. Ngày khô nóng là ngày có nhiệt độ tối cao tuyệt đối ( 35(C, còn độ ẩm không khí tương đối tối thấp ( 65%. 

Thời tiết khô nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tục gây nên hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến mùa màng và đời sống con người.

Trung bình hàng năm Quảng Bình có 40 - 48 ngày khô nóng ở những vùng thấp. Càng lên cao số ngày khô nóng càng giảm, đến độ cao 300 - 400m số ngày khô nóng chỉ còn khoảng 10 ngày/năm (bảng 5.7). Thời tiết khô nóng có thể quan trắc được vào thời kỳ từ tháng III đến tháng IX, trong đó nhiều nhất vào các tháng V - VII với khoảng từ 8 - 12 ngày khô nóng/tháng.

Bảng 5.7: Số ngày khô nóng trung bình tháng và năm (ngày)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	0
	0.5
	2.3
	5.8
	11.2
	8.4
	11.6
	6.0
	1.6
	0.1
	0
	0
	47.5

	Ba Đồn
	0
	0
	0.8
	2.5
	9.7
	8.7
	11.2
	6.2
	1.3
	0.05
	0
	0
	40.4

	Đồng Hới
	0
	0
	2.1
	3.1
	8.3
	9.3
	11.9
	6.5
	1.4
	0
	0
	0
	42.6


Khi nghiên cứu khí hậu ở Quảng Bình, nhất thiết người ta phải chú ý đến gió Tây Nam khô nóng. Gió thường xuất hiện từ đầu tháng IV đến cuối tháng VIII, thường bắt đầu thổi từ 8 - 9 giờ sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều. Gió khô và nóng, nên làm cho khí hậu các vùng nói trên trở nên khắc nghiệt. Độ ẩm có khi xuống dưới 30%, nhiệt độ có khi lên tới 430C. Loại gió này với những cấp độ, cường độ và thời gian kéo dài là một trong các nhân tố gây hại chính cho cây trồng, vật nuôi và cả môi trường không khí trong mùa khô.

Trong khí tượng học người ta chia gió Tây Nam khô nóng thành hai loại: Gió Tây Nam khô nóng nhẹ và gió Tây Nam khô nóng mạnh. Các chỉ tiêu của loại gió Tây Nam khô nóng như sau:

- Gió Tây Nam khô nóng nhẹ: Gió có hướng Tây Nam, Tây hoặc Nam mà nhiệt độ không khí cao nhất bằng hoặc lớn hơn 350C và độ ẩm không khí thấp nhất bằng hoặc thấp hơn 55%.

- Gió Tây Nam khô nóng mạnh: Gió có hướng Tây Nam, Tây hoặc Nam mà nhiệt độ không khí cao nhất bằng hoặc lớn hơn 370C và độ ẩm thấp nhất bằng hoặc thấp hơn 45%.

Theo số liệu quan trắc nhiều năm nhận thấy: ở Quảng Bình, có năm gió Tây Nam xuất hiện rất sớm từ trung tuần tháng II và có những năm gió Tây Nam kết thúc rất muộn đến trung tuần tháng IX.

Ở tỉnh Quảng Bình trung bình hàng năm có khoảng 40 - 50 ngày có nắng nóng, năm có số ngày nắng nóng ít nhất khoảng 15 - 18 ngày, năm có nắng nóng nhiều nhất khoảng 60 - 70 ngày.

Vùng đồng bằng ven biển, tháng có ngày nắng nóng nhiều nhất là tháng VI, VII, VIII. Vùng núi, tháng có nắng nóng nhiều nhất là tháng V, VI, VII. Đặc biệt vùng núi phía Bắc tỉnh (huyện Tuyên Hóa) do điều kiện địa hình nên có những năm vào trung tuần tháng II đã có nắng nóng xảy ra, song với thời gian ngắn.

Trung bình mỗi đợt gió Tây khô nóng từ 3 - 5 ngày, tuy nhiên có đợt kéo dài đến 10 - 13 ngày.

Bảng 5.8: Số ngày trung bình có gió Tây Nam khô nóng
	Trạm đo
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Tuyên Hóa
	0
	0.6
	3.8
	6.9
	10.2
	11.7
	13.7
	7.9
	2.2
	0
	0
	0
	57.0

	Ba Đồn
	0
	0.2
	1.1
	2.3
	6.7
	10.5
	10.3
	6.7
	1.1
	0
	0
	0
	39.0

	Đồng Hới
	0
	0.3
	1.6
	2.4
	5.9
	10.0
	10.8
	6.2
	0.8
	0
	0
	0
	38.0


Trong mỗi đợt gió Tây Nam khô nóng thông thường thời gian đầu gió có tốc độ yếu, thời gian giữa gió mạnh dần lên, thời gian cuối yếu dần và dừng hẳn (ngược lại với gió mùa Đông Bắc thường thổi mạnh vào thời gian đầu, sau đó giảm dần rồi yếu hẳn). Như trên đã nói, gió Tây Nam khô nóng có nhiệt độ rất cao nhưng độ ẩm rất thấp là điều kiện thuận lợi để tăng nhanh mức độ bốc hơi bề mặt thoáng và sự thoát hơi nước của cây trồng, gây nên hạn hán ở các khu vực chịu ảnh hưởng, tạo điều kiện cho hỏa hoạn nhất là nạn cháy rừng. Cần chú ý đến những mặt tiêu cực của gió Tây Nam để phòng tránh những tác động bất lợi của loại hình thời tiết này.

5.4. Dông, gió lốc, mưa đá

- Dông và mưa đá:

Dông là hiện tượng phóng điện giữa các đám mây vũ tích với nhau hoặc giữa các đám mây vũ tích với mặt đất (mây vũ tích một loại mây phát triển theo chiều thẳng đứng lớn nhất và tốc độ dòng không khí chuyển động thẳng lên mạnh nhất).

Ở Quảng Bình, mỗi năm có khoảng 20 - 30 ngày dông ở vùng thấp, 30 - 40 ngày ở khu vực đồi núi. Dông có thể xuất hiện rải rác vào thời kỳ từ tháng III đến tháng X, song nhiều nhất vào các tháng IV - V và VIII - IX với khoảng 3 - 7 ngày dông/tháng (bảng 5.9).

Ở những khu vực đồi núi của Quảng Bình, dông có khả năng kèm theo mưa đá nhưng không nhiều. Tính trung bình trong vòng 10 năm mưa đá chỉ có thể xuất hiện từ một đến vài lần (bảng 5.10).
Bảng 5.9: Số ngày dông trung bình tháng và năm (ngày)
	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	0.1
	0.3
	1.4
	5.1
	7.0
	4.6
	3.8
	5.6
	6.7
	3.0
	0.3
	0
	37.9

	Ba Đồn
	0.04
	0.4
	1.3
	3.5
	4.3
	2.4
	1.2
	3.1
	3.8
	2.2
	0.2
	0
	22.4

	Đồng Hới
	0.0
	0.2
	1.2
	4.2
	5.2
	2.3
	2.0
	2.7
	5.0
	2.5
	0.3
	0.0
	25.6


Bảng 5.10: Số ngày mưa đá trung bình tháng và năm (ngày)
	Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	0
	0
	0
	0.04
	0.04
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.1

	Ba Đồn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Đồng Hới
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


- Lốc tố thường xảy vào thời kỳ chuyển tiếp giao nhau của các hệ thống thời tiết. Loại hình thời tiết này xảy ra trên phạm vi nhỏ và thời gian tồn tại rất ngắn, với sức gió giật mạnh và đổi hướng đột ngột, có khi có cả mưa đá.

Theo số liệu quan trắc được ở các địa phương Quảng Bình, hàng năm trung bình có khoảng 60 - 70 ngày có dông, năm có số ngày dông cao nhất lên đến 100 ngày (Tuyên Hóa, năm 2000), năm ít cũng có 40 ngày dông.

Bảng 5.11: Số ngày có dông trung bình ở một số nơi
	Tháng

Trạm
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Đồng Hới
	0
	0.5
	2.5
	6.0
	10.3
	4.5
	3.5
	6.9
	9.2
	5.7
	0.5
	0
	49.6

	Ba Đồn
	0
	0.6
	2.5
	7.3
	12.1
	5.9
	6.6
	10.7
	13.2
	7.6
	0.4
	0
	66.9

	Tuyên Hóa
	0.2
	0.9
	4.2
	10.4
	15.4
	9.6
	10.2
	13.9
	15.3
	8.1
	0.8
	0.1
	89.1


Các tháng nhiều dông nhất là tháng V, tháng VIII và tháng IX. Đây là thời kỳ tranh chấp của khí đoàn mùa hè với khí đoàn mùa đông, điều kiện nhiệt lực, động lực rất thuận lợi cho quá trình hình thành các cơn dông. Riêng vùng núi phía Bắc tỉnh (Tuyên Hóa) dông xảy ra thường xuyên quanh năm, trừ tháng XII và tháng I số ngày dông không đáng kể. Ba Đồn, Đồng Hới tháng XII và tháng I không có dông. Ở Quảng Bình, tháng XII và tháng I do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên có nền nhiệt độ thấp dẫn đến điều kiện nhiệt lực và động lực kém, vì vậy ít có dông xuất hiện trong thời gian này.

5.5. Sương mù

Sương mù là hiện tượng hơi nước trong không khí gần bão hòa vì một nguyên nhân nào đó bị làm lạnh thì hơi nước đạt đến độ bão hòa và ngưng tụ, hoặc kết hợp lại thành từng đám hoặc từng mảng lơ lửng ở lớp khí quyển sát mặt đệm (mặt đất, mặt nước và thảm thực vật). Sương mù làm giảm tầm nhìn ngang xuống dưới 1km, khi sương mù có cường độ mạnh, tầm nhìn ngang giảm xuống dưới 50m làm ảnh hưởng đến sự hoạt động của các phương tiện giao thông, nhất là giao thông đường không và đường thủy. 

Ở Quảng Bình, sương mù hình thành chủ yếu trong mùa đông; riêng vùng núi, sương mù hầu như hình thành quanh năm, song nhiều nhất vẫn là các tháng mùa đông (hình 5.2).
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Hình 5.2: Sương mù núi cao

Bảng 5.12: Số ngày có sương mù trung bình ở một số nơi
	Trạm đo
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	Tuyên Hóa
	4.0
	4.3
	3.9
	3.3
	2.6
	0.7
	1.8
	3.5
	6.8
	6.7
	3.5
	5.8

	Ba Đồn
	1.9
	1.8
	3.6
	2.0
	0.1
	0.0
	0.1
	0.0
	0.3
	1.0
	0.5
	2.1

	Đồng Hới
	1.2
	1.9
	2.6
	2.9
	0.2
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


Các tháng II, III, IV là tháng có nhiều ngày có sương mù (sương mù kín trời tính chung cho toàn tỉnh), riêng vùng núi Tuyên Hóa số ngày có sương mù kín trời nhiều tập trung vào những tháng đầu mùa đông. Miền núi trung bình hàng năm có khoảng 40 - 50 ngày có sương mù; ở đồng bằng các tháng V đến tháng IX ít quan sát được hiện tượng sương mù, hàng năm trung bình có 8 - 10 ngày có sương mù.

Thông thường, khi có sương mù nhiệt độ thường thấp, độ ẩm cao và bức xạ trực tiếp của mặt trời rất yếu. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các loại dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi trong vụ Đông Xuân.

- Sương mù và sương muối:

Quảng Bình nhìn chung không có nhiều sương mù, song số ngày sương mù phân hóa khá rõ theo lãnh thổ. Mỗi năm quan trắc được từ 14 - 20 ngày sương mù ở vùng thấp ven biển, khoảng 40 - 50 ngày ở khu vực đồi núi phía Tây. Sương mù có thể quan trắc rải rác trong năm, nhưng chủ yếu trong mùa đông với khoảng 2 - 5 ngày/tháng ở khu vực ven biển phía Đông và từ 3 - 7 ngày/tháng ở khu vực đồi núi phía Tây (bảng 5.13).

Sương muối là hiện tượng thời tiết rất có hại đối với cây trồng nhiệt đới như cao su, tiêu, song ở Quảng Bình hầu như không quan trắc được sương muối. Chỉ ở những vùng núi cao trên 400m sương muối mới có khả năng xuất hiện song cũng rất hạn hữu bởi những điều kiện thuận lợi để sương muối hình thành như nhiệt độ thấp xấp xỉ 0(C trong thời tiết khô và lặng gió hầu như không có ở đây (bảng 5.14).

Bảng 5.13: Số ngày sương mù trung bình tháng và năm (ngày)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hoá
	5.0
	3.5
	3.4
	2.8
	2.4
	1.3
	1.5
	3.0
	6.3
	7.2
	4.3
	5.8
	46.5

	Ba Đồn
	3.2
	2.0
	4.2
	2.5
	0.5
	0
	0.2
	0.04
	1.1
	2.2
	1.3
	2.8
	20.0

	Đồng Hới
	1.6
	2.8
	4.7
	3.3
	0.4
	0
	0
	0
	0
	0.1
	0.1
	0.6
	13.6


Bảng 5.14: Số ngày sương muối trung bình tháng và năm (ngày)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ba Đồn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Đồng Hới
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5.6. Mây

Ở Quảng Bình, lượng mây tổng quan dao động trong khoảng 7,4 - 7,9/10 bầu trời (bảng 5.15). Ngược lại với số giờ nắng, khu vực Ba Đồn - huyện Quảng Trạch có ít mây nhất tỉnh. 

Lượng mây tổng quan phân hóa không nhiều trong năm. Tuy nhiên, thời kỳ nửa cuối mùa đông và thời kỳ mùa mưa chính (VIII - III) có nhiều mây hơn cả, đạt 7,6 - 8,5/10 bầu trời. 

Thời kỳ có ít mây nhất là các tháng IV - V và VII, đây là những tháng chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết khô nóng. Lượng mây tổng quan vào thời kỳ này dao động trong khoảng 6,7 - 6,9/10 bầu trời ở khu vực huyện Quảng Trạch, đạt khoảng 7,1 - 7,7 ở các khu vực khác trong tỉnh.
Bảng 5.15: Lượng mây tổng quan trung bình tháng 
và năm (/10 bầu trời)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	8.5
	8.7
	8.2
	7.2
	7.1
	7.9
	7.2
	7.9
	7.9
	7.9
	8.4
	8.4
	7.9

	Ba Đồn
	7.7
	8.3
	7.9
	6.9
	6.7
	7.5
	6.9
	7.7
	7.2
	7.0
	7.6
	7.7
	7.4

	Đồng Hới
	8.0
	8.5
	8.0
	7.2
	7.5
	8.2
	7.7
	8.4
	8.0
	7.7
	7.9
	7.8
	7.9


5.7. Mưa phùn

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên hàng năm Quảng Bình vẫn quan trắc được mưa phùn. Tính trung bình mỗi năm có từ 9 - 18 ngày mưa phùn (bảng 5.16). 

Mưa phùn có thể xuất hiện vào thời kỳ từ tháng XI đến tháng IV năm sau, hai tháng có nhiều mưa phùn nhất là tháng II và III với khoảng từ 2 - 6 ngày/tháng. Trong những ngày mưa phùn, trời đầy mây ẩm ướt, lượng mưa tuy không đáng kể nhưng có tác dụng làm tăng độ ẩm đất, giảm mức độ khô hạn trong thời kỳ nữa cuối mùa đông.

Bảng 5.16: Số ngày mưa phùn trung bình tháng và năm (ngày)
	Trạm


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Tuyên Hóa
	3.1
	5.3
	6.0
	2.1
	0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0.3
	1.1
	18.1

	Ba Đồn
	1.5
	2.4
	3.8
	1.0
	0.04
	0
	0
	0
	0
	0.04
	0.2
	0.3
	9.3

	Đồng Hới
	1.7
	4.3
	6.0
	1.6
	0
	0
	0
	0
	0
	0.1
	0.7
	1.6
	15.0
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